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Báo giá dịch thuật công chứng 1 trang A 4 tại Hà Nội & 
TPHCM 2023 hơn 30 Ngôn ngữ thông dụng. Gọi 0947.688.883 
- 0963.918.438 để được hỗ trợ nhanh 


Dịch thuật là một trong những ngành dịch vụ có sự phát triển 
<#"anh chóng trong thời gian gần đây. Với sự ra đời của các 
ty dịch thuật chuyên nghiệp, việc dịch thuật công chứng 
sổ các ngôn ngữ không còn là trở ngại quá lớn đối với các 

Ổ chức và cá nhân khi có nhu cầu. 


an có hồ sơ cần dịch thuật mà vẫn đang còn băn khoăn 
biết Giá dịch thuật 1 trang A4 hiện nay là bao nhiêu? 
tính chi phí dịch thuật là như thế nào thì các thông tin 
ây sẽ vô cùng hữu ích cho bạn. 
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Dịch thuât công chứng là dịch vụ gì? 


Dịch thuật tiếng là dịch vụ luận giải ý nghĩa dưới hình thức 
chữ viết hoặc lời nói từ tiếng Anh sang một ngôn ngữ chỉ định 
khác hoặc ngược lại. Ngôn ngữ ban đầu được gọi là ngôn ngữ 
nguôn, ngôn ngữ cuối được gọi là ngôn ngữ đích. 


Dịch thuật công chứng là việc bản dịch sau khi được hoàn 
thành bởi các biên dịch viên chuyên nghiệp sẽ được công 
chứng tại cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo tính pháp lý 
của bản dịch. 


Dịch thuật công chứng là dịch vụ cần thiết khi hoàn thành các 
hồ sơ cá nhân để xin VISA hoặc xin việc vào các công ty nước 
ngoài như: Học bạ, Bảng điểm, Giấy Khen, bằng khen, Bằng 
ĐH, CĐ, Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Lý lịch tư pháp, Căn cước 
công dân, Giấy khám sức khỏe, Giấy ĐKKD, Sổ đỏ, Xác nhận 
tình trạng hôn nhân, Bằng lái Xe, Hộ chiếu... 


í Ạ 
k 
=Dịch thuật công chứng với chi phí phải chăng tại MIDtrans 
được thực hiện bởi các chuyên gia 
ơ công chứng khi hoàn thành sẽ bao gôm: bản dịch + 
ài chứng + bản sao hồ sơ gốc; được đóng dấu mộc đỏ để 
ảo pháp lý; thời hạn pháp lý là 6 tháng kể từ ngày ký, 
vi hiệu lực trên toàn lãnh thỗ Việt Nam 
luật công chứng 2014 thì Phòng công chứng (công 
tư) hoäc Phòng tư pháp cấp Ouân/Huvên trở lên sẽ là 
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chứng khi hoàn thành sẽ bao gôm: Bản dịch + lời chứng + 
bản sao hồ sơ gốc được đóng mộc đỏ để đảm bảo pháp lý. 
Bản dịch công chứng có giá trị trên toàn lảnh thổ Việt Nam, 
thời hạn pháp lý là 6 tháng kể từ ngày ký và đóng dấu. 


Làm sao để lựa chọn đơn vị dịch thuật công chứng uy 
tín? 


Có rất nhiều yếu tố để đánh giá về độ uy tín của một Công ty 
dịch thuật, dưới đây chúng tôi xin phép được đưa ra một số 
yếu tố cơ bản để khách hàng tham khảo 


Pháp nhân 


Sở dĩ chúng tôi đưa Pháp nhân thành yếu tố xem xét hàng 
đầu là bởi vì sự quan trọng đặc biệt của nó. Một công ty 
chuyên nghiệp bao giờ cũng sẽ có pháp nhân đàng hoàng. 
Pháp nhân ở đây bao gồm: tên Công ty, MST, địa chỉ, SDT. 


Hãy chắc chắn rằng, bạn đang làm việc với một đơn vị có 
pháp nhân đàng hoàng chứ không phải làm việc với một nhóm 
dịch thuật tự do. Điêu này sẽ giúp bạn tránh được các rủi ro 
tiềm ẩn có thể phát sinh. 


Năng lực cung ứng dịch vụ 


Nẵng lực cung ứng dịch vụ là yếu tố quan trọng thứ 2 cần 
phải xem xét. Bạn hãy tìm hiểu xem doanh nghiệp có thể cung 
cấp dịch vụ dịch thuật những ngôn ngữ nào, những chuyên 
ngành nào và khả năng dịch thuật được bao nhiêu từ/ 


2S Điêu này đặc biệt quan trọng khi bạn là doanh nghiệp 


lịch thuật các dự án lớn đòi hỏi sự chính xác và thời gian 


.,azthành 


tín của khách hàng đã sử dụng dịch vụ 


là thiếu sót khi bạn bỏ qua điều này, Vì lý do bảo mật, 


ty dịch thuật sẽ không cho bạn xem thông tin dự án. Tuy 
bạn vẫn có thể yêu cầu đơn vị dịch thuật cung cấp 
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___ “Ì dịch tiếng Trung (tiếng Hoa: giản 


( 3 dịch tiếng Hàn Quốc, Nhật Bản 95.000+ 


hiện dự án vài trăm triệu với các tổ chức uy tín cao là các 
thương hiệu nổi tiếng và có liên quan đến ngành của bạn. Đây 
là cơ sở để bạn tin chắc rằng, đơn vị dịch thuật có đầy đủ 
năng lực để thực hiện tốt dự án 


Bảo mật thông tin 


Việc bảo vệ thông tin của khách hàng trong quá trình thực 
hiện dịch thuật là một trong những yếu tố cần được xem xét 
kỹ lưỡng. Hãy chắc chắn rằng đơn vị cung ứng dịch vụ cho 
bạn có những biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin của bạn 
không bị rò rỉ cho bất kỳ bên thứ 3 nào để giảm thiểu các 
nguy cơ có thể xãy ra ngoài ý muốn. 


Sau khi xem xét đến các yếu tố trên, chúng ta hãy cùng tìm 
hiểu mức giá sàn dịch thuật công chứng mà các công ty dịch 
thuật đang áp dụng hiện nay 


Báo giá dịch thuật công chứng 1 trang A4 2023 tại Hà 
Nội & TPHCM 2023 


Mặc dù các công ty dịch thuật thường đưa ra các bảng báo giá 
theo trang và loại ngôn ngữ dịch. Phí dịch thuật trên mỗi 
trang A4 sẽ dao động từ 45.000VNĐ đến 300.000VNĐ/ 
trang. Dưới đây là mức phí dịch thuật của một số ngôn ngữ 
thông dụng thường gặp 


Giá dịch tiếng Anh 60.000+ 
IMGáá dịch tiếng Pháp, Nga, Đức 95.000+ 


65.000+ 


xà phồn thể) 


dịch tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào 


L2 


Nha,Y 


155.000+ 
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BGáá dịch tiếng Ả rập, Hán Nôm, 
Rumani, Bungary, Latinh 


MTiếng Do Thái (Hebrew), Tiếng Báo giá sau khi 
Myanmar và các ngôn ngữ khác nhận tài liệu. 


Công chứng bản dịch tư nhân: 30.000 — 55.000 
Công chứng bản dịch tư pháp: 100.000 — 120.000 


Giá trị đơn hàng tối thiểu 


Giá trị đơn hàng tối thiểu là giá trị nhỏ nhất mà mỗi đơn hàng 
mà công ty dịch thuật đảm nhận. Điêu đó có nghĩa là: đối với 
các đơn hàng có giá trị thấp hơn giá trị đơn hàng tối thiểu thì 
sẽ áp mức giá trị tối thiểu. Nếu đơn hàng có giá trị cao hơn thì 
sẽ áp dụng phương pháp tính phí bình thường 


Giá trị đơn hàng dịch nội dung tối thiểu: 150.000 VND 
(các đơn hàng có giá trị thấp hơn sẽ áp dụng mức giá trị tối 
thiểu) 


Giá trị đơn hàng dịch thuật + công chứng: 250.000 
VND (các đơn hàng có giá trị thấp hơn sẽ áp dụng mức giá trị 
tối thiểu) 


_ tí đơn hàng dịch thuật nội dung = giá dịch ngôn ngữ 
XS : 2trang quy chuẩn 


¡ đơn hàng dịch thuật công chứng = Giá dịch ngôn 
số trang tính theo tài liệu gốc + phí công chứng tài liệu 


` 


trị đơn hàng hiệu đính tài liệu: Hiệu đính = 50% tiên 
ếu tài liệu hiệu đính sai trên 10% thì bản hiệu đính đó 
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Giá dịch vụ phiên dịch nối tiếp hội thảo 


Ngôn ngữ 04 giờ làm việc(01 08 giờ làm việc(02 
phiên dịch) phiên dịch) 


Một Anh —_ B.685000 5.555.000 


lệt — Nhật 7.315.000 10.945.000 
Mệt-Hàn  ÿ3tS0D0 10.945.000 


Bảng giá dịch vụ phiên dịch cabin hội thảo 


Ngôn ngữ 04 giờ làm việc(01 08 giờ làm việc(02 
phiên dịch) phiên dịch) 


Mệt Anh — lo 945.000 21.725.000 


.ÀA 
.ÀA 


Mệt— Trung — 5555000 /.315.000 


lệt — Nhật 18.040.000 35.750.000 
Mệt— Hàn —— 28930000 54.450.000 


Những câu hỏi thường gặp 


Mệt— Trung - 10355000 21.725.000 


Dịch thuật công chứng giá rẻ có thật sự là rẻ? 


Rất khó để trả lời điều này có thực sự đúng, bởi với đặc thù 
Ì dịch thuật, để đảm bảo chất lượng bản dịch, Công ty 
qhuật phải cần đối nhiều loại chi phí khác nhau. 
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Các công ty dịch thuật thường phải cân đối chi phí để đảm 
bảo chỉ phí dịch thuật tối ưu cho khách hàng 


Giá dịch thuật công chứng sẽ phụ thuộc vào các yếu tố 
như: ngôn ngữ mục tiêu, độ phức tạp của hồ sơ, cơ cấu dịch 
giả, thời gian hoàn thành, phí công chứng...Tuy nhiên, đừng 
đặt yếu tố giá thành lên hàng đầu. Hãy đặt tiêu chí về chất 
lượng cũng như tính pháp lý của bản dịch để tránh những rắc 
rối không đáng có sau này 


Giá dịch thuật 1 trang A4 quy chuẩn được hiểu là như 
thế nào? 


_ Trang A4 quy chuẩn là hình thức tính giá trị tài liệu dựa vào số 
ˆ ` : Ần tài liệu.Cứ 300 từ tính theo tài liệu gốc được tính là 01 
' 7quy chuẩn. Số từ tính dựa trên số từ (được đếm từ word 
`g8ấất trong Microsoft Word). 


Tài liệu của bạn có 3000 từ thì tương ứng với số trang 
uẩn là = (3000/300) = 10 (Trang) 


ịch thuật theo từ được tính như thế nào? 
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Phương pháp tính giá dịch thuật theo từ có phần giống với 
phương pháp tính giá dịch thuật theo trang quy chuẩn. Nếu 
như trang quy chuẩn lấy mốc 300 từ = 1 trang quy chuẩn để 
tính phí dịch thì phương pháp này lại áp dụng có phân chỉ tiết 
hơn vì phí sẽ tính luôn cho từng từ cụ thể. 


Ví dụng 1 trang quy chuẩn tiếng Anh = 60.000+ VND, thì phí 
dịch thuật tính theo từ sẽ làm 60.000/300 = 200 VND/ từ. 
Phương pháp này áp dụng cho các tài liệu có hình thức trình 
bày phức tạp nhưng lại ít từ. Để tính được phí chi tiết của dự 
án, các công ty dịch thuật thường cộng dồn số từ để báo phí 


Bảng giá dịch thuật công chứng tiếng Anh sang tiếng 
Việt và các ngôn ngữ khác có gì đặc biệt? 


Giá dịch thuật công chứng hồ sơ từ tiếng Việt Sang tiếng Anh 
hiện nay đang áp dụng rơi vào khoảng 60.000 VND - 120.000 
VND, tùy theo độ khó của hồ sơ cần dịch thuật. 


Giá dịch thuật công chứng hồ sơ từ tiếng Anh sang ngôn ngữ 
khác được tính bằng giá dịch sang tiếng Việt + với giá dịch 
sang ngôn ngữ đích. Dưới đây là mức giá dịch thuật tiếng Anh 
sang một số ngôn ngữ cơ bản 


Giá dịch Anh - Việt 60.000+ VND 
Giá dịch Anh - Trung 145.000+ VND 


Giá dịch Anh — Hàn, Nhật 155.000+ VND 
| Giá các cặp ngôn ngữ khác 


` 2„địch thuật tiếng Nhật sang các ngôn ngữ khác là 


“Á 


Sa 


bao nhiêu? 


ay, giá dịch thuật tiếng Nhật của Các công ty cũng 
g có quá nhiều khác biệt, rơi vào khoảng 85.000 -100.000 


®X quy chuẩn. dưới đây là mức giá một số ngôn ngữ 
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Giá dịch Nhật - Việt 85.000+ VND 
Giá dịch Nhật — Trung 165.000+ VND 


Giá dịch Nhật - Hàn 175.000+ VND 
Giá các cặp ngôn ngữ khác Liên Hệ 


Giá dịch thuật tiếng Hàn sang các ngôn ngữ 
khác 2023? 


Giá dịch thuật tiếng Hàn hiện nay đang áp dụng thường dao 
động từ khoảng 95.000 —- 300.000 VND/ trang quy chuẩn. 
Dưới đây là giá tham khảo một số ngôn ngữ 


Giá dịch Hàn — Việt 90.000+ VND 
Giá dịch Hàn — Trung 155.000+ VND 


Giá dịch Hàn — Nhật 175.000+ VND 
Giá các cặp ngôn ngữ khác Liên Hệ 


Giá dịch thuật tiếng Trung giản thể và phồn thể có gì 
khác biệt? 


Giá dịch tiếng Trung giản thể và phồn thể không có sự khác 
biệt, thường dao động từ 85.000 — 250.000 cho các cặp ngôn 
ngữ. Dưới đây là mức giá một số cặp ngôn ngữ thông dụng 


¬ địa dịch Trung — Nga 
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"pØf Với dịch vụ dịch thuật công chứng, thời gian chốt hồ sơ 


Tôi cân hỗ trợ báo giá dịch thuật nhanh thì cân làm 
như thế nào? 


Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách hàng vui lòng 
thực hiện theo hướng dẫn sau: 


Bước 1: Gọi điện đến Hotline: 0963.918.438 — 0947.688.883 
để nghe tư vấn về dịch vụ 


Bước 2: Gửi bản scan tài liệu (hoặc hình chụp chất lượng: 
không bị cong vênh giữa phần trên và phần dưới của tài liệu) 
theo các định dạng PDF Word JPG vào 
email info@dichthuatchuyennghiep.com.vn hoặc qua Zalo 
của một trong hai số Hotline ở trên. 


Bước 3: Nhận báo giá dịch vụ từ bộ phận Sale của chúng tôi 
(người trả lời email sẽ nêu rõ tên và sdt của mình) qua email 
hoặc điện thoại hoặc Zalo: Bao gôm phí dịch, thời gian hoàn 
thành dự kiến, phương thức thanh toán, phương thức giao 
nhận hồ sơ 


Bước 4: Xác nhận dịch vụ trên email (VD: tôi đồng ý dịch với 
thời gian và mức giá như trên, đề nghị công ty tiến hành làm) 
và cung cấp thông tin chuyển phát hồ sơ, hóa đơn VAT (nếu 
có) 


Bước 5: Thanh toán phí tạm ứng dịch vụ 30% — 50% giá trị 
đơn hàng 


Bước 6: Nhận hồ sơ dịch và thanh toán phần phí dịch vụ hiện 
tại. Hiện nay chúng tôi đang chấp nhận thanh toán theo hình 


„thức tiền mặt (tại CN văn phòng gần nhất), chuyển khoản, 
._ ` 


ệ` LẬ . ˆ xA` 
thanh toán khi nhận hồ sơ. 


chứng trong ngày là 14:00 cùng ngày, các hồ sơ sau thời 
ói trên sẽ được công chứng ngày hôm sau. Đối với dịch 
(Ch thuật không công chứng, vẫn xử lý như bình thương 


hách hàng có dự án cần dịch thuật bất kỳ thời gian hay 


t 
SP nN ƒ:S.. HE. SA s.i. KV I Sisax Si csls: so ca E.EN.- 


đc 0947.688.883 - 0963.918.438 
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Midtrans để được phục vụ một cách tốt nhất 


Dịch thuật chuyên nghiệp — MIDtrans 
Hotline: 0947.688.883 — 0963.918.438 
Email: info@dichthuatchuyennghiep.com.vn 


đc 0947.688.883 - 0963.918.438 
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